
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K02 Phòng: H405 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: H405 Phòng: K01

Tiện NC (4) Vẽ TKCK (4) Hàn MigMag(4) GCTMT (4) GCTMT (4) GCTMPCNC(4) Bảo trì CN (4)

Thầy Hòa Thầy Tòng Thầy S. Hùng Thầy Hòa Thầy Hòa Thầy Tòng Thầy Đ. Tân

Phòng: H2-02 Phòng: H401 Phòng: K01 Phòng: H2-03 Phòng: H2-01

ĐHKKTT (4) SCMĐH (4) CKĐC (4) ĐHKK CB (4) HTMLCN (4)

Thầy Bá. Hùng Thầy Q.Chính Thầy S. Hùng Thầy Tú Thầy Thảo

Phòng: H405 Phòng: H405

CĐTKĐH (4) CĐTKĐH (4)

Cô P. Hạnh Cô P. Hạnh

Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H503

KTDP (4) LT Web (4) KTDP (4) TK dàn trang (4)

Thầy H. Thanh Thầy H. Thanh Thầy H. Thanh Thầy Cường

Phòng: H501 Phòng: H204 Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng: H401

Điện CB (4) SCĐTDĐ (4) TBĐDD (4) ĐKĐKN (4) TBĐTDD (4)

Cô Đ. Hà Cô Nhật Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy N. Thanh

Phòng: H304 Phòng: H501 Phòng: H301

ĐKĐKN (4) TB Điện (4) Điện CB (4)

Thầy Hoàng Cô Đ. Hà Thầy Đ.Thanh

(Hết môn từ 06/5)

Phòng: K01 P: K01/H405 Phòng: H2-02 P: H2-02/ H501 Phòng: H2-03/H404 Phòng: H2-03 Phòng: K03 Phòng: K03/H301 Phòng: H504

Cơ khí ĐC (4) Cơ khí ĐC (4) HTMLDD&TN (4) HTMLDD&TN(4) HTĐHKKCB(4) HTĐHKKCB(4) Cơ KT (4) Cơ KT (4) Tiếng Anh 2 (4)

Thầy S. Hùng_Ca1 Thầy Việt_Ca2 Cô Hoa_ Ca1 Cô Hoa_ Ca2 Thầy Đức_Ca1 Thầy Đức_Ca2 Thầy Thi _Ca2 Thầy Thi _Ca1 Cô Tâm

Tin học (4) Điện CB (4) Tin học (4) Điện CB (4)

Cô T. Hương_Ca1 Thầy Hiệu_Ca1 Thầy B.Chính_Ca2 Thầy Cương_Ca2

LỚP 47 ĐC2                  

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CĐ, TC K47 và K48 
Thực hiện từ tuần 39 (Từ ngày 25/04/2022)

LỚP 47 KTCK           

LỚP 47 ML1                  

LỚP 47 ĐH2                         

LỚP 47 TH2                       

LỚP 47 ĐT2            

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 48 KTML1                 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K03 P: K03/H404 Phòng: H2-04 Phòng: H2-04 P: K02 / H503 Phòng: K02/H2-04 P: H503/H502 P: H503/H502 Phòng: H205

Cơ KT (4) Cơ KT (4) HTMLDD&TN (4) HTMLDD&TN(4) Cơ khí ĐC (4) Cơ khí ĐC (4) Vẽ KT (4) Vẽ KT (4) Tiếng Anh 2 (4)

Thầy Thi _Ca1 Thầy Thi _Ca2 Cô B. Hằng_Ca1 Cô B. Hằng_Ca2 Thầy Hòa_ca1 Thầy Hòa_ca2 Cô Duyên_ca1 Cô Duyên_ca2 Cô Tuyết

Tin học (4) Tin học (4) Điện CB (4) Điện CB (4)

Thầy B.Chính_Ca1 Cô Nga_ca2 Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1

P:H203/H404/H502 P:H203/H501/H204 Phòng: H502 P: H203/ H402 P: H402 / H204 P: H301 / H401 P:H203/H404/H401 P: H406 / H401 Phòng: H307 Phòng: H307

Điện Tử CB (4) Điện Tử CB (4) KT Mạch (4) KT Mạch (4) Điện tử CS (4) Điện CB (4) Điện Tử CB (4) Tin học (4) Chính trị (2) Chính trị (2)

Thầy Tuấn_ Ca1 Thầy Tuấn_ Ca2 Cô Luyến_Ca1 Cô Lan_Ca 2 Thầy N.Thanh-Ca1 Thầy Đ. Thanh_Ca3 Thầy Tuấn_ Ca3 Cô T.Hương_ Ca2 Cô Miên_Ca2 Thầy Sơn_ Ca 1

Tin học (4) Điện CB (4) KT Mạch (4) Điện Tử CS (4) Điện tử CS (4) Tin học (4) Điện tử CS (4) Tiếng Anh 2 (3) Tiếng Anh (3)

Cô T. Hương_Ca3 Cô Đ. Hà_Ca1 Cô P. Nhung_ca3 Thầy Q. Huy_Ca3 Thầy N.Thanh-Ca2 Thầy Q.Tiến_ Ca1 Thầy N.Thanh-Ca1 Cô Tâm_Ca2 Cô Quế_ Ca 1

Điện CB (4) Điện Tử CS (4) Điện tử CS (4)

Cô Oanh_Ca2 Thầy Q.Huy_Ca3 Thầy N.Thanh-Ca2

Phòng: H404 Phòng: H402 Phòng: H204 Phòng: H301 Phòng: H203 Phòng: H307

Tin học (4) Điện Tử CS (4) Điện Tử CS (4) Điện CB (4) Điện Tử CB (4) Chính trị (2)

Cô T. Hương Thầy Q.Huy Thầy Q. Huy Thầy Đ. Thanh Thầy Tuấn Cô Miên_Ca2

Tiếng Anh 2 (3)

Cô Tâm_Ca2

P: H302/H503 P: H302/H503 Phòng: H404 Phòng: H404 Phòng: H405 Phòng: H405 Phòng: H504 Phòng: H207

VĐK (4) VĐK (4) BTHTMT (4) BTHTMT (4) TKĐH2D (4) TKĐH2D (4) CS dữ liệu (3) Tiếng Anh 2 (2)

Cô P.Nhung_Ca1 Cô P.Nhung_Ca2 Thầy Q.Tiến_Ca1 Thầy Q.Tiến_Ca2 Cô P. Hạnh_Ca1 Cô P. Hạnh_ca2 Cô T. Nhung Cô Tâm

Tin VP (4) Tin VP (4) Tiếng Anh 2 (2) CTDL&GT (3)

Cô P.Hạnh_Ca2 Cô P.Hạnh_Ca1 Cô Tâm Cô V. Hồng

Phòng: H402 Phòng: H303 Phòng: H203 Phòng: H303 Phòng: H504 Phòng: H404

TK Xung số (4) TBĐCN (4) Điện Tử CB (4) TBĐCN (4) Tiếng Anh (3) Tin học (4)

Thầy Thiện Thầy Trung Thầy Tuấn Thầy Trung Cô Quế Cô V. Hồng

Phòng: H301 Phòng: H501 Phòng: H304 Phòng: H406 Phòng: H203 Phòng: H504 Phòng: H303

TBĐ (4) TBĐ (4) TKHTĐTMT (4) Tin học (4) Điện Tử CB (4) Tiếng Anh (3) ĐKLTPLCCN(4)

Thầy Hiệu Thầy Hiệu Thầy Cương Cô V. Hồng Thầy Tuấn Cô Quế Cô Ngọc

MĐ&KCĐ (2)

Cô Đ. Hà

LỚP 48 KTML2               

LỚP 48 ĐĐT                                

LỚP 48 CĐT                      

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 48 CNTT             

LỚP 48 TĐH            

LỚP 48 ĐCN                



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504

Tiếng Anh (3)

Cô Quế

(Học cùng 48ĐCN)

Phòng: H504

Tiếng Anh (3)

Cô Quế

(Học cùng 48ĐCN)

Sân GDTC Phòng: H406 Phòng: H504 Phòng: H404

GD thể chất (4) TKĐH2D (4) Tiếng anh 1 (3) TK Dàn trang (4)

Thầy Thắng Cô T. Hương Cô Quế Thầy B.Chính

Sân GDTC Phòng: H503 Phòng: H503 Phòng: H504

GD thể chất (4) Lập trình CB (4) Tin VP (4) Tiếng anh 1 (3)

Thầy Thắng Cô Duyên Cô T. Hương Cô Quế

Phòng: H504 Phòng: H203 Sân GDTC

Tiếng anh 1 (3) Điện tử CB (4) GD thể chất (4)

Cô Tuyết Thầy Tuấn Cô N. Hồng

Phòng: H504 Phòng: H402 Sân GDTC

Tiếng anh 1 (3) Điện Tử CB (4) GD thể chất (4)

Cô Tuyết Cô Luyến Cô N. Hồng

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

LỚP 48 LTĐCN                

LỚP 48 LTKTML               

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 48 ĐH2           

LỚP 48 IT2          

LỚP 48 ĐT2            

LỚP 48 ĐC2             

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

- Môn lý thuyết: Tiếng Anh; Chính trị, MĐ&KCĐ; CSDL, CTDL&GT.         Môn tích hợp: Các môn còn lại

Ngày  21  tháng 04  năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU



Đã ký

Nguyễn Đăng Lăng Đặng Thị Ngọc Lan

Đã ký


